Số lớp, số lượng tuyển mới khóa 2015
A.   Trung cấp chuyên nghiệp khóa 15 TCCN :  09 lớp gồm:
1/ 05 lớp TCCN (12 + 2) các nganh ( 01 lớp/ ngành):
 -  Điện công nghiệp và dân dụng     SS;   54
 -  Bảo trì và sửa chữa Ôto                SS;   63
 -  Quản trị mạng máy tính                SS;   21
 -  Công nghệ Kỹ thuật nhiệt             SS;   21
 -  Cơ khí chế tạo                               SS;   33
2/ 04 lớp TCCN (9 + 3) các nganh ( 01 lớp/ ngành):
 -  Điện công nghiệp và dân dụng       SS;   38
 -  Bảo trì và sửa chữa Ôto                  SS;   48
 -  Quản trị mạng máy tính                 SS;   34
 -  Công nghệ Kỹ thuật nhiệt              SS;   20
B.   Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 15 CĐ :    37 lớp gồm:
-    09 lớp ngành CNKT cơ khí                  8 lớp  58 SV/lớp    và       01 lớp  40 SV
-    09 lớp ngành CNKT Động lực             8 lớp  59 SV/lớp    
-    09 lớp ngành CNKT Điện - Điện tử     8 lớp  59 SV/lớp    
-    07 lớp ngành CNTT                              6 lớp  59 SV/lớp    
-    03 lớp ngành CN may                           2 lớp  58 SV/lớp    và       01 lớp  40 SV
-    03 lớp ngành CNKT Nhiệt                    2 lớp  58 SV/lớp    và       01 lớp  48 SV
C. Cao đẳng nghề ( 12 + 3 ): 02 lớp /128 SV dự kiến 01 lớp Ôtô  +   01 lớp  Thiết bị lạnh    
D. Cao đẳng nghề (9+4) : 09 lớp/   464 HS     dự kiến  2 lớp  Điện ;   2 lớp Ô;   1 lớp Thiết bị lạnh;  1 lớp Cắt gọt kim loai,  2 lớp quản trị mạng;  1 lớp Ke toan doanh nghiệp
DỰ KIẾN CÁC LỚP HỌC MÔN NHẬP MÔN TIN HỌC HK1 & HK2 
	HOC KỲ
	KHOA
	SỐ LỚP TUYỂN
	SỐ LỚP DẠY NMTH dự kiến
	GHI CHÚ

	I
	CNTT
	6
	6 + 3 (tách nhóm)
	Sĩ số 59 em/lớp

	
	Cơ khí
	9
	9 + 4 (tách nhóm)
	Sĩ số 58 em/lớp, riêng lớp 9 chỉ có 40 em

	
	Điện - Điện tử
	8
	8 + 4 (tách nhóm)
	Sĩ số 59 em/lớp

	II
	May
	3
	3 + 1 (tách nhóm)
	Vì qua 1 HK sĩ số SV sẽ giảm 10 em/lớp

	
	Điện lạnh
	3
	3 + 1 (tách nhóm)
	

	
	Động lực
	8
	8 + 3 (tách nhóm)
	

	TỔNG CỘNG:
	53 LỚP
	

	Ghi chú:
+ Các lớp CĐN các khoa khác chưa gởi xuống nên Khoa chưa biết (chỉ có CĐN khoa NL đã gởi)


PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ I KHÓA 2015
(Không liệt kê các lớp đã xếp xong Thời khóa biểu gởi file đính kèm)
Nhập môn Tin học
1. 
2. CNTT 1: T. Tuấn
3. CNTT 2: T. Tuấn
4. CNTT 3: C. Hồng
5. CNTT 4: C. Hồng
6. CNTT 5: C. Hồng
7. CNTT 6: C. Thái
8. CNTT 7: C. Thái
9. CNTT 8: C. Thư
10. CNTT 9: C. Thư
11.  ĐT 1: T. Khoa
12. ĐT 2: T. Khoa
13. ĐT 3: T. Khoa
14. ĐT 4: C. Yến
15. ĐT 5: C. Yến
16. ĐT 6: C. Yến
17. ĐT 7: C. Yến
18. ĐT 8: T. Phong
19. ĐT 9: T. Phong
20. ĐT 10: T. Tuyên
21. ĐT 11: T. Tuyên
22. ĐT 12: T. Tuyên
23. CK 1: T. Trường
24. CK 2: T. Trường
25. CK 3: T. Tuyên
26. CK 4: T. Xuyên
27. CK 5: T. Xuyên
28. CK 6: T. Đôn
29. CK 7: T. Đôn
30. CK 8: T. Cường
31. CK 9: T. Cường
32. CK 10: C. Hồng
33. CK 11: T. Trang
34. CK 12: T. Trang
35. CK 13: C. Quyên

Toán rời rạc:
1. CNTT 1: T. Minh
2. CNTT 2: T. Minh 
3. CNTT 3: T. Minh
4. CNTT 4: T. Minh
5. CNTT 5: T. Tất Đạt
6. CNTT 6: T. Tất Đạt

CSDL:
1. CNTT 1: T. Danh
2. CNTT 2: T. Danh
3. CNTT 3: T. Danh
4. CNTT 4: T. Hùng 
5. CNTT 5: T. Hùng
6. CNTT 6: T. Hùng

THVP của CĐN QTM:
1. Thầy Việt
2. Thầy Vọng + (1 lớp CĐN Nhiệt lạnh đã xếp TKB)
Chú ý:
+ Thầy/Cô xem số lớp mình được phân công giảng dạy trong HK1 rồi báo cho Khoa biết buổi trống để Khoa xếp TKB, gởi qua egov hoặc vào buổi chiều Thứ Ba họp khoa 29/09
[bookmark: _GoBack]+ Còn khoảng 6 lớp CĐN các khoa khác học môn tin học chưa gởi TKB. Khoa CNTT sẽ phân công tiếp cho các GV còn thiếu tiết dạy.
